
UBND TỈNH KHÁNH HÒA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:                /SNNMT-CCKSBVMT Khánh Hòa, ngày         tháng 10 năm 2026

V/v đề nghị góp ý hồ sơ xây dựng định mức 
kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý 

chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng 
ngoài Quyết định số 36/2025/QĐ-UBND ngày 

09/12/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa sau 
chỉnh sửa, bổ sung

Kính gửi: 
- Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nội vụ
- UBND các xã, phường, đặc khu;
- Các đơn vị cung cấp dịch vụ công ích (theo danh sách 
đính kèm).

Thực hiện Quyết định số 2080/QĐ-UBND ngày 16/6/2026 của UBND tỉnh 
về việc phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng 
định mức kinh tế-kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ 
sinh công cộng ngoài Quyết định số 36/2025/QĐ-UBND ngày 09/12/2025 của 
UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật thu gom, vận chuyển, 
xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa” (viết tắt là Nhiệm vụ).

Ngày 08/9/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường (Sở NNMT) đã có Công 
văn số 13338/SNNMT-CCKSBVMT đề nghị Quý cơ quan, đơn vị, địa phương 
nghiên cứu góp ý hồ sơ xây dựng Nhiệm vụ và sau đó, Sở NNMT đã tổ chức Hội 
thảo1 vào ngày 24/9/2026 với sự tham gia của chuyên gia, cơ quan quản lý, các 
đơn vị cung ứng dịch vụ, đại diện chính quyền các địa phương để lấy ý kiến đóng 
góp đối với dự thảo các quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật (Tập định mức).

Trên cơ sở các ý kiến góp, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã rà soát, tiếp 
thu chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện dự thảo Tập định mức. Do đây là nội dung mới, 
tương đối phức tạp, do vậy, để đảm bảo việc triển khai Nhiệm vụ phù hợp với tình 
hình thực tế và các quy định pháp luật hiện hành, Sở Nông nghiệp và Môi trường 
đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phối hợp tham gia góp ý đối với 
Dự thảo Tập định mức sau chỉnh sửa, bổ sung.

1 hình thức hội thảo là trực tiếp và trực tuyến



Văn bản góp ý đề nghị gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường chậm nhất 
11 giờ ngày 12/10/2026 để tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ và triển khai các công việc 
tiếp theo theo quy định. Sau thời gian trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường không 
nhận được Văn bản của Quý cơ quan, đơn vị thì xem như thống nhất với nội dung 
Tập định mức.

Riêng các đơn vị đơn vị cung cấp dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh đề nghị 
góp ý nội dung dự thảo Tập định mức, đồng thời kèm theo Bảng tính thử đơn giá 
(phương án giá) của từng loại sản phẩm được tính trên cơ sở dự thảo định mức và 
theo hướng dẫn lập dự toán kinh phí để phục vụ thẩm định Định mức theo quy 
định tại Thông tư số 16/2021/TT-BTNMT ngày 27/9/2021 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định xây dựng định mức kinh tế-kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sở Nông nghiệp và Môi trường rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp 
của Quý cơ quan, đơn vị, địa phương./.

(Kèm theo: Dự thảo Tập định mức xây dựng Định mức kinh tế-kỹ thuật thu 
gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng ngoài Quyết 
định số 36/2025/QĐ-UBND ngày 09/12/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa sau khi 
chỉnh sửa, bổ sung).

Nơi nhận: (VBĐT)
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở (phối hợp);
- Văn phòng Sở (đăng tải trên trang web Sở);
- Lưu: VT, CCKSBVMT, Uyên.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Lan

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ CUNG CẤP DỊCH VỤ THU GOM, VẬN CHUYỂN, 
XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA



(Kèm theo Công văn số     /SNNMT-CCKSBVMT ngày     tháng 10 năm 2026 của Sở 
Nông nghiệp và Môi trường)

TT Đơn vị Địa chỉ

1. Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị 
Nha Trang

Số 84 đường Hùng Vương, phường 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

2. Công ty Cổ phần Đô thị Cam Ranh 70 Nguyễn Trọng Kỷ, phường Cam 
Linh, tỉnh Khánh Hoà

3. Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa 198 đường 16/7, phường Ninh Hòa, 
tỉnh Khánh Hòa

4. Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và 
Thương mại Vinh Huy

44 Trần Phú, xã Vạn Ninh, tỉnh 
Khánh Hòa

5. Công ty TNHH Bắc Dũng TDP số 9, xã Vạn Ninh, tỉnh Khánh 
Hòa

6. Công ty TNHH Việt Thành VN Thôn Phú Can 2, xã Vạn Ninh, tỉnh 
Khánh Hòa

7. Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ 
Thi Toàn

Thôn Đầm Môn, xã Đại Lãnh, tỉnh 
Khánh Hòa

8. Công ty TNHH Môi trường Đô thị Diên 
Khánh

Thôn Phú Khánh Trung, xã Diên Lạc, 
tỉnh Khánh Hòa

9. Công ty TNHH Thương mại và Xây 
dựng Nguyên Hùng

35 Lê Hồng Phong, xã Khánh Vĩnh, 
tỉnh Khánh Hòa

10. Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường 
Nhật Khánh

Thôn Tân Hòa, xã Cam Lâm, Khánh 
Hòa

11. Công ty TNHH Đầu tư Môi trường Đô 
thị Hoàng Gia

26 Tô Văn Ơn, xã Cam Lâm, tỉnh 
Khánh Hòa

12. Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại 
và Sản xuất Nam Thành Ninh Thuận

Thôn Kiền Kiền, xã Thuận Bắc, tỉnh 
Khánh Hòa

13. Công ty TNHH Minh Tuấn CL Thôn Đồng Cau, xã Cam Lâm, tỉnh 
Khánh Hòa

14. Công ty TNHH Thương mại-Dịch vụ 
Môi trường Tuấn Đô

Thôn Bình Khánh, xã Diên Lạc, tỉnh 
Khánh Hòa

15. Ban Quản lý Hệ thống nhà máy nước 
thải khu vực Nha Trang

09A Tô Hiến Thành, phường Nha 
Trang, tỉnh Khánh Hòa


		ntthoai@khanhhoa.gov.vn
	2026-10-07T15:55:56+0700
	{"location":"Chi cục Khoáng sản và Bảo vệ môi trường - Sở Nông nghiệp và Môi trường - ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA::1"}
	Kt c Lan


		ntlan.snnmt@khanhhoa.gov.vn
	2026-10-07T16:10:25+0700
	Phó Giám đốc Sở - Sở Nông nghiệp và Môi trường::1
	EMAILADDRESS=ntlan.snnmt@khanhhoa.gov.vn, CN=Nguyễn Thị Lan, OU=SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG, O=ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA, L=Khánh Hòa, C=VN


		snnmt@khanhhoa.gov.vn
	2026-10-07T16:16:53+0700
	{"marked":"1","groupType":1}
	EMAILADDRESS=snnmt@khanhhoa.gov.vn, UID=MST:4202031142, CN=SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG, O=ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA, L=Khánh Hòa, C=VN


		snnmt@khanhhoa.gov.vn
	2026-10-07T16:16:55+0700
	{"marked":"1","groupType":1}
	EMAILADDRESS=snnmt@khanhhoa.gov.vn, UID=MST:4202031142, CN=SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG, O=ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA, L=Khánh Hòa, C=VN


		snnmt@khanhhoa.gov.vn
	2026-10-07T16:16:57+0700
	{"marked":"1","groupType":1}
	EMAILADDRESS=snnmt@khanhhoa.gov.vn, UID=MST:4202031142, CN=SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG, O=ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA, L=Khánh Hòa, C=VN


		snnmt@khanhhoa.gov.vn
	2026-10-07T16:16:59+0700
	{"marked":"1","groupType":1}
	EMAILADDRESS=snnmt@khanhhoa.gov.vn, UID=MST:4202031142, CN=SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG, O=ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA, L=Khánh Hòa, C=VN


		snnmt@khanhhoa.gov.vn
	2026-10-07T16:17:02+0700
	{"marked":"1","groupType":1}
	EMAILADDRESS=snnmt@khanhhoa.gov.vn, UID=MST:4202031142, CN=SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG, O=ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA, L=Khánh Hòa, C=VN




